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CHƯƠNG VI: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1. BIỂU THỨC SỐ. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài này HS
- Nhận biết được biểu thức số và biểu thức đại số.

- Viết được biểu thức số và biểu thức đại số biểu diễn các đại lượng quen thuộc trong hình học hay trong đời sống.
- Tính được giá trị của một biểu thức đại số.
2. Về năng lực: 

* Năng lực chung:

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: thao tác tính giá trị của một biểu thức tại giá trị cho trước của các biến.

- Năng lực mô hình hóa toán học: vận dụng kiến thức đã học giải bài toán liên quan thực tiễn.

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay để thực hành tính.

3. Về phẩm chất: 

- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, dụng cụ học tập.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: HS bước đầu nhận biết được biểu thức số từ bài toán thực tiễn.

b) Nội dung: HS được yêu cầu trả lời câu hỏi trên bảng chiếu.
c) Sản phẩm: Từ bài toán của GV, HS thảo luận đưa ra các phương án.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

Các bạn lớp 7A quyên góp tiền mua vở và bút bi để ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Giá mỗi quyển vở là 
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 đồng, giá mỗi chiếc bút bi là 
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 đồng. Tính số tiền để mua 
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 quyển vở và 
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 chiếc bút bi, số tiền để mua 
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 quyển vở và 
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 chiếc bút bi? Có thể sử dụng một biểu thức để biểu thị số tiền mua 
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 quyển vở và 
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 chiếc bút bi được không? 
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* Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi trong thời gian 3 phút.

* Báo cáo, thảo luận:

+ GV gọi đại diện một số nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định: 

+ GV đặt vấn đề vào bài học mới:
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được gọi là biểu thức số, 
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 và 
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 là giá trị của biểu thức số. Vậy một biểu thức như thế nào thì gọi là biểu thức số? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách nhận biết chúng trong bài học mới.
	+ 
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B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: BIỂU THỨC SỐ (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS nhận biết được biểu thức số và viết được một biểu thức số dựa vào các số liệu đã biết.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu quan sát câu hỏi trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

- Làm hoạt động 1 (SGK trang 40).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải hoạt động 1.

- Một số nhận xét về biểu thức số (SGK trang 41).

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu các cặp đôi đọc yêu cầu của HĐ 1 rồi thảo luận để xác định các số và các phép tính có trong mỗi biểu thức.
* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu của HĐ 1 trong SGK.

- Các cặp đôi thảo luận và xác định các số và các phép tính có trong mỗi biểu thức.

- GV: quan sát và trợ giúp các em.

* Báo cáo, thảo luận:

- Đại diện các cặp đôi báo cáo sản phẩm.  

- Các nhóm khác nhận xét và kiểm tra chéo sản phẩm của nhau. 

- GV kiểm tra, nhận xét và đánh giá sản phẩm của HS. 
* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả.

- HS nhận biết được các biểu thức đã cho được gọi là biểu thức số, ghi nhớ cách tính giá trị của một biểu thức số. 

- GV đưa ra nhận xét về biểu thức số.


	I. Biểu thức số:

1, HĐ 1/SGK/40: 

Biểu thức

Số

Phép tính
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Cộng, trừ, nhân
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Nhân, lũy thừa, chia
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 ... là các biểu thức số.
2, Nhận xét: SGK/41

+ Các số được nối với nhau bởi các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa), mỗi số được coi là một biểu thức số.

+ Dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện phép tính.

+ Giá trị của biểu thức số là giá trị nhận được khi thực hiện các phép tính trong biểu thức số đó.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS thực hiện một số bài tập liên quan đến biểu thức số: nhận biết biểu thức số, viết biểu thức số.
b) Nội dung: 
- Làm ví dụ 1, luyện tập 1, ví dụ 2 và 3, luyện tập 2 (SGK trang 41).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải ví dụ 1, 2, 3 và luyện tập 1, 2.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:

- GV hướng dẫn HS giải thích VD 1, gợi ý để HS trả lời chính xác.

- GV yêu cầu HS thực hiện LT 1 và trả lời phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai.

- GV yêu cầu đại diện 1-2 HS trả lời và cho các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS đọc VD 1 và giải thích lí do. (HS trả lời theo cách hiểu).

- HS đọc yêu cầu LT 1 và trả lời phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai.

+ a đúng

+ b sai
* Báo cáo, thảo luận 1:

- HS: nêu cách thực hiện VD 1, kết quả LT 1.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV tổng quát lại cách nhận biết biểu thức số và cho HS nêu lại nhận xét trong SGK.
	3, Ví dụ 1/SGK/41:
a) 
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 không phải là biểu thức số: Sai

b) 
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 là biểu thức số: Đúng

4, Luyện tập 1/SGK/41:
a) 
[image: image34.wmf]12.

a

 không phải là biểu thức số: Đúng

b) Biểu thức số phải có đầy đủ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa: Sai

	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:

- GV hướng dẫn HS chọn câu đúng cho VD 2.

- GV yêu cầu HS đọc VD 3 và thực hiện:

+ Nhắc lại công thức tính thể tích hình lập phương và diện tích hình thang.

+ Thay các độ dài vào công thức để viết biểu thức số
- GV yêu cầu HS thực hiện LT 2 và viết biểu thức số.

+ Nhắc lại công thức tính diện tích tam giác có độ dài đáy và chiều cao tương ứng; công thức tính diện tích hình tròn có bán kính.

+ Cho HS thực hiện viết biểu thức số.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS đọc VD 2 và trả lời.

- HS đọc VD 3 và trả lời.

+ Nêu lại công thức tính thể tích hình lập phương và diện tích hình thang.

+ Dựa vào công thức viết biểu thức số.

- HS đọc yêu cầu LT 2 và nhắc lại: 

+ Công thức tính diện tích tam giác có độ dài đáy và chiều cao tương ứng: nửa tích đáy và chiều cao.

+ Công thức tính diện tích hình tròn: 
[image: image35.wmf]2
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- GV: quan sát và trợ giúp các em.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- Cho 2 HS lên bảng thực hiện:

a) 
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b) 
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- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 
- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV tổng quát lại cách nhận biết biểu thức số và cách viết một biểu thức số.
	5, Ví dụ 2/SGK/41:
Biểu thức số biểu thị tổng số thành viên của đoàn: 
[image: image38.wmf](
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6, Ví dụ 3/SGK/41:
a) Biểu thức số biểu thị thể tích hình lập phương có độ dài cạnh 
[image: image39.wmf]6

 cm là: 
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b) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình thang có độ dài các cạnh đáy là 
[image: image41.wmf]3
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cm và chiều cao 
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7, Luyện tập 2/SGK/41:
a) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình tam giác có độ dài cạnh đáy 
[image: image45.wmf]3

cm, chiều cao tương ứng 
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b) Biểu thức số biểu thị diện tích hình tròn có bán kính 
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (7 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS vận dụng kiến thức đã học giải bài tập liên quan đến biểu thức số
b) Nội dung: 
- Làm bài tập 1 (SGK trang 45).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải bài tập 1.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:

- GV yêu cầu làm bài tập 1 (SGK/45)
* Thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS đọc đề và suy nghĩ làm bài tập.
* Báo cáo, thảo luận 1:

- GV gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 
- HS chọn được biểu thức đúng:

b) 
[image: image50.wmf](
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- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh.
	8, Bài 1/SGK/45:
Biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều dài 
[image: image51.wmf]5

cm, chiều rộng 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- GV cho HS thực hiện bài tập trắc nghiệm để củng cố phần kiến thức về biểu thức số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi.

* Báo cáo, thảo luận 2: 

- HS tham gia trò chơi theo sự hướng dẫn của GV

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Biểu thức nào là biểu thức số?

A. [image: image55.png]2a






B. [image: image57.png]



C. [image: image59.png]





D. [image: image61.png]0+b




Câu 2. Biểu thức số là biểu thức chỉ gồm các số. Đúng hay sai?

A. Sai          

B. Đúng

Câu 3. Biểu thức số biểu thị diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng là [image: image63.png]4 cm



 và chiều dài hơn chiều rộng [image: image65.png]2 cm



?

A. [image: image67.png]4.2






B. [image: image69.png]4.(4-2)




C. [image: image71.png]2.(4+6)





D. [image: image73.png]4.(4+2)




Câu 4. Biểu thức nào không phải biểu thức số?

A. [image: image75.png]





B. [image: image77.png]21 —
3




C. [image: image79.png]




D. [image: image81.png]





( Hướng dẫn tự học ở nhà: (3 phút)
- Ôn lại kiến thức về biểu thức số.

- GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS:

+ Làm bài tập sau:

BT1: Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của một hình thoi có các đường chéo bằng 
[image: image82.wmf]6

 cm và 
[image: image83.wmf]8

 cm.

BT2: Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều rộng là 
[image: image84.wmf]a

 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 
[image: image85.wmf]7

 cm.

- Đọc trước phần II. Biểu thức đại số và nêu điểm khác nhau của hai biểu thức viết được ở bài tập 1 và 2.

Tiết 2
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: HS bước đầu phân biệt được biểu thức số với biểu thức đại số từ bài toán về nhà.

b) Nội dung: HS được yêu cầu thực hiện bài tập về nhà ở tiết trước..
c) Sản phẩm: Lời giải chính xác của bài tập 1 và 2.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

- BT1: Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích của một hình thoi có các đường chéo bằng 
[image: image86.wmf]6

 cm và 
[image: image87.wmf]8

 cm.
- BT2: Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều rộng là 
[image: image88.wmf]a

 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 
[image: image89.wmf]7

 cm.

- Nêu điểm khác nhau của hai biểu thức viết được ở bài tập 1 và 2. 
* Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận:

+ GV gọi 2 HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định: 

+ GV đặt vấn đề vào bài học mới:

Biểu thức 
[image: image90.wmf](

)

2.27

a

+

 không phải là biểu thức số, trong biểu thức này, ta dùng chữ 
[image: image91.wmf]a

 để viết thay cho một số nào đó gọi là biến số. Vậy một biểu thức như thế nào thì gọi là biểu thức đại số? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách nhận biết chúng trong tiết học này.
	BT1: Biểu thức số biểu thị diện tích của một hình thoi có các đường chéo bằng 
[image: image92.wmf]6

 cm và 
[image: image93.wmf]8

 cm là: 


[image: image94.wmf](
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BT2: Biểu thức biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều rộng là 
[image: image95.wmf]a

 (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 
[image: image96.wmf]7

 cm là:


[image: image97.wmf](
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B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS nhận biết được biểu thức đại số và viết được một biểu thức đại số dựa vào các số liệu đã biết.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu quan sát câu hỏi trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

- Làm hoạt động 2 (SGK trang 42).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải hoạt động 2.

- Một số nhận xét, chú ý về biểu thức đại số (SGK trang 42).

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu các cặp đôi đọc yêu cầu của HĐ 2 rồi thảo luận để viết các biểu thức.
* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu của HĐ 2 trong SGK.

- Các cặp đôi thảo luận và viết các biểu thức theo yêu cầu bài toán.

- GV: quan sát và trợ giúp các em.

* Báo cáo, thảo luận:

- Đại diện các cặp đôi báo cáo sản phẩm.  

- Các nhóm khác nhận xét và kiểm tra chéo sản phẩm của nhau. 

- GV kiểm tra, nhận xét và đánh giá sản phẩm của HS. 
* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả.

- HS nhận biết được các biểu thức đã viết được gọi là biểu thức đại số. 

- GV đưa ra nhận xét về biểu thức số:

+ Các số, biến số được nối với nhau bởi các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, biểu thức số cũng được coi là một biểu thức đại số.

+ Dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện phép tính.

- GV đưa ra các chú ý về cách viết trong biểu thức đại số.
	II. Biểu thức đại số:

1, HĐ 2/SGK/42: 

a) Biểu thức biểu thị diện tích hình vuông có độ dài cạnh 
[image: image98.wmf]x

 cm là: 
[image: image99.wmf]2

x

 (cm2)

b) Biểu thức biểu thị số tiền bác An phải trả khi mua 
[image: image100.wmf]x

 (kg) gạo nếp và 
[image: image101.wmf]y

 (kg) gạo tẻ là: 


[image: image102.wmf]30000.16000.

 x y

+

 (đồng)


[image: image103.wmf]2

x

; 
[image: image104.wmf]30000.16000.

 x y

+

 … là các biểu thức đại số. Trong đó các chữ 
[image: image105.wmf]x

, 
[image: image106.wmf]y

 là các biến số.

2, Nhận xét: SGK/42

3, Chú ý: SGK/42 


[image: image107.wmf](
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS thực hiện một số bài tập liên quan đến biểu thức đại số: nhận biết biểu thức đại số, viết biểu thức đại số.
b) Nội dung: 
- Làm ví dụ 4, luyện tập 3, ví dụ 5, luyện tập 4 và 5 (SGK trang 42, 43).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải ví dụ 4, 5 và luyện tập 3, 4, 5.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:

- GV hướng dẫn HS giải thích VD 4, gợi ý để HS trả lời chính xác.

- GV yêu cầu HS thực hiện LT 3 cho ví dụ về biểu thức đại số và chỉ rõ biến số.

- GV yêu cầu đại diện 1-2 HS trả lời và cho các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS đọc VD 4 và giải thích lí do. (HS trả lời theo cách hiểu).

- HS đọc yêu cầu LT 3 và cho ví dụ về biểu thức đại số và chỉ rõ biến số.

* Báo cáo, thảo luận 1:

- HS: nêu cách thực hiện VD 4, kết quả LT 3.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV tổng quát lại cách nhận biết biểu thức đại số và cho HS nêu lại nhận xét trong SGK.
	4, Ví dụ 4/SGK/42:
a) 
[image: image108.wmf]3.42.3

-

 là biểu thức đại số: Đúng

b) 
[image: image109.wmf]2

3,14

a

 là biểu thức đại số: Đúng

c) 
[image: image110.wmf]5

4

2

xy

+

 không phải là biểu thức đại số: Sai 

5, Luyện tập 3/SGK/42:

[image: image111.wmf]2

65

xyx

-

 là biểu thức đại số

Biến số là 
[image: image112.wmf]x

 và 
[image: image113.wmf]y



	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:

- GV hướng dẫn HS viết biểu thức đại số cho VD 5.

- GV yêu cầu HS thực hiện LT 4:

+ Đọc lại yêu cầu của phần mở đầu.

+ Viết biểu thức tính số tiền để mua 
[image: image114.wmf]a

 quyển vở và 
[image: image115.wmf]b

 chiếc bút bi.

- GV cho HS đọc yêu cầu LT 5 và viết biểu thức đại số.

* Thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS đọc VD 5 và trả lời.

- HS đọc yêu cầu LT 4, 5 và viết biểu thức đại số.
- GV: quan sát và trợ giúp các em.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- Cho 1 HS lên bảng thực hiện LT 4:


[image: image116.wmf]60003000

 a b

+

 (đồng)

- Cho 2 HS lên bảng thực hiện LT 5: 

a) 
[image: image117.wmf](
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b) 
[image: image118.wmf]2

3,14
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- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 
- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV tổng quát lại cách nhận biết biểu thức đại số và cách viết một biểu thức đại số.
	6, Ví dụ 5/SGK/43:
Biểu thức đại số biểu thị tổng của 
[image: image119.wmf]x

 và 
[image: image120.wmf]y

 là: 
[image: image121.wmf]xy

+

 

Biểu thức đại số biểu thị tổng tích của 
[image: image122.wmf]x

 và 
[image: image123.wmf]y

 là: 
[image: image124.wmf]xy

  

7, Luyện tập 4/SGK/43:
Biểu thức đại số biểu thị số tiền mua 
[image: image125.wmf]a

 quyển vở và 
[image: image126.wmf]b

 chiếc bút bi là:

[image: image127.wmf]60003000

 a b

+

 (đồng)
8, Luyện tập 5/SGK/43:
a) Biểu thức đại số biểu thị tích của tổng 
[image: image128.wmf]x

 và 
[image: image129.wmf]y

 với hiệu của 
[image: image130.wmf]x

 và 
[image: image131.wmf]y

 là: 
[image: image132.wmf](
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b) Biểu thức đại số biểu thị ba phẩy mười bốn nhân với bình phương của 
[image: image133.wmf]r

 là: 
[image: image134.wmf]2

3,14

r

 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (7 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS vận dụng kiến thức đã học giải bài tập liên quan đến biểu thức đại số
b) Nội dung: 
- Làm bài tập: Một khung ảnh hình chữ nhật với hai cạnh liên tiếp là 
[image: image135.wmf]3

a

 cm và 
[image: image136.wmf]4

a

 cm với bề rộng bằng 
[image: image137.wmf]2

 cm (xem hình ảnh). Viết biểu thức biểu thị diện tích của tấm ảnh trong hình.

[image: image138.png]2 cny





c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải bài tập 1.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:

- GV yêu cầu làm bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS đọc đề và suy nghĩ làm bài tập.
* Báo cáo, thảo luận 1:

- GV gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 
- HS viết đúng biểu thức đại số:

b) 
[image: image139.wmf](
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- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của học sinh.
	9, Bài tập:

Một khung ảnh hình chữ nhật với hai cạnh liên tiếp là 
[image: image140.wmf]3

a

 cm và 
[image: image141.wmf]4

a

 cm với bề rộng bằng 
[image: image142.wmf]2

 cm (xem hình ảnh). Viết biểu thức biểu thị diện tích của tấm ảnh trong hình.

[image: image143.png]2 cny





Biểu thức đại số biểu thị diện tích của tấm ảnh trong hình là: 


[image: image144.wmf](
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- GV cho HS thực hiện bài tập trắc nghiệm để củng cố phần kiến thức về biểu thức số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi.

* Báo cáo, thảo luận 2: 

- HS tham gia trò chơi theo sự hướng dẫn của GV

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là [image: image146.png]


, đáy nhỏ là [image: image148.png]


 và chiều cao là [image: image150.png]


:
A. [image: image152.png](a +b)h





B. [image: image154.png](a—Db)h




C. [image: image156.png];(a+b)h





D. [image: image158.png]%(u —b)h




Câu 2. Biểu thức đại số là:

A. Biểu thức bao gồm các phép toán trên các số (kể cả những chữ đại diện cho số)     

B. Biểu thức có chứa chữ và số

C. Đẳng thức giữa chữ và số

D. Đẳng thức giữa chữ và số cùng các phép toán

Câu 3. Một người đi xe máy với vận tốc  [image: image160.png]30 km/h



 trong [image: image162.png]


 giờ, sau đó tăng vận tốc thêm [image: image164.png]5 km/h



 trong [image: image166.png]


 giờ. Tổng quãng đường người đó đi được là:
A. [image: image168.png]30x + 5y





B. [image: image170.png]30x+ 35y




C. [image: image172.png]30(x +y) + 35y




D. [image: image174.png]30x + 35(x+y)




Câu 4. Cho [image: image176.png]a, b



 là các hằng số. Các biến có trong biểu thức đại số [image: image178.png]x(a® —ab +b* +y)




A. [image: image180.png]X,y






B. [image: image182.png]a,b,x,y




C. [image: image184.png]a,b






D. [image: image186.png]a,b,x




Câu 5. Biểu thức đại số biểu thị “Nửa hiệu của [image: image188.png]


 và [image: image190.png]


” là:
A. [image: image192.png]




B. [image: image194.png]x+y




C. [image: image196.png]~(x+)





D. [image: image198.png]S (x =)






( Hướng dẫn tự học ở nhà: (3 phút)
- Ôn lại kiến thức về biểu thức đại số.

- GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS:

+ Làm bài tập sau: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng 
[image: image199.wmf]x

 (m) với lối đi xung quanh vườn rộng 
[image: image200.wmf]1,2

 m. 

a) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn. 

b) Tính diện tích còn lại của mảnh vườn khi cạnh hình vuông là 
[image: image201.wmf]20

 m.

[image: image202.emf]1,2

1,2


- Đọc trước phần III. Giá trị của biểu thức đại số.

Tiết 3
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: HS bước đầu hình thành kiến thức về việc tính giá trị của biểu thức đại số thông qua bài toán thực tiễn.

b) Nội dung: HS được yêu cầu thực hiện bài tập về nhà ở tiết trước..
c) Sản phẩm: Lời giải chính xác của bài tập về nhà.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

- BT: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng 
[image: image203.wmf]x

 (m) với lối đi xung quanh vườn rộng 
[image: image204.wmf]1,2

m. 

a) Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn. 

b) Tính diện tích còn lại của mảnh vườn khi cạnh hình vuông là 
[image: image205.wmf]20

m.

[image: image206.emf]1,2
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 * Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận:

+ GV gọi 2 HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

* Kết luận, nhận định: 

+ GV đặt vấn đề vào bài học mới:

Biểu thức 
[image: image207.wmf](
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 là biểu thức đại số. Trong tình huống b bài tập đưa ra, cạnh hình vuông 
[image: image208.wmf]20

m tức là 
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 là giá trị của biểu thức 
[image: image211.wmf](
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. Vậy giá trị của biểu thức được tính như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách nhận biết chúng trong tiết học này.
	BT: 

a) Biểu thức số biểu thị diện tích phần còn lại của mảnh vườn là: 


[image: image213.wmf](
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b) Diện tích còn lại của mảnh vườn khi cạnh hình vuông là 
[image: image214.wmf]20

m là:
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B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ (7 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS nắm được cách tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu quan sát câu hỏi trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

- Làm hoạt động 3 (SGK trang 43).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải hoạt động 3.

- Nhận xét cách tính giá trị của biểu thức (SGK trang 43).

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu các cặp đôi đọc yêu cầu của HĐ 3 rồi thảo luận để viết biểu thức và tính giá trị.
* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc yêu cầu của HĐ 3 trong SGK.

- Các cặp đôi thảo luận viết biểu thức và tính giá trị theo yêu cầu bài toán.

- GV: quan sát và trợ giúp các em.

* Báo cáo, thảo luận:

- Đại diện các cặp đôi báo cáo sản phẩm.  

- Các nhóm khác nhận xét và kiểm tra chéo sản phẩm của nhau. 

- GV kiểm tra, nhận xét và đánh giá sản phẩm của HS. 
* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả.

- GV rút ra nhận xét cách tính giá trị của một biểu thức đại số thông qua 2 bước:

+ B1: Thay những giá trị cho trước vào biểu thức.

+ B2: Thực hiện các phép tính.

- HS ghi nhớ cách tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến. 
	III. Giá trị của biểu thức đại số:

1, HĐ 3/SGK/43: 

a) Biểu thức biểu thị quãng đường 
[image: image216.wmf]S

(km) mà ô tô đi được theo thời gian 
[image: image217.wmf]t

(h) là: 
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b) Thay 
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 vào biểu thức 
[image: image220.wmf]60
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, ta được quãng đường ô tô đi được trong thời gian 
[image: image221.wmf]2
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Vậy giá trị của biểu thức 
[image: image223.wmf]60
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km.
2, Nhận xét: SGK/43

Cách tính giá trị của một biểu thức tại những giá trị cho trước của các biến:

- B1: Thay những giá trị cho trước vào biểu thức.

- B2: Thực hiện các phép tính.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS thực hiện một số bài tập liên quan đến tính giá trị của một biểu thức đại số và vận dụng vào các bài toán liên quan thực tiễn..
b) Nội dung: 
- Làm ví dụ 6, luyện tập 6, ví dụ 7-8, luyện tập 7, ví dụ 9 (SGK trang 43, 44).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải ví dụ 6, 7, 8, 9 và luyện tập 6, 7.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:

- GV hướng dẫn HS giải VD 6 gợi ý để HS tính chính xác.

- GV yêu cầu HS thực hiện LT 6 tính giá trị của biểu thức 
[image: image226.wmf]2
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- GV yêu cầu đại diện HS trả lời và cho các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS đọc VD 6 và nêu cách tính. (HS trả lời theo cách hiểu).

- HS đọc yêu cầu LT 6 tính giá trị của biểu thức 
[image: image228.wmf]2

51

Dxy

=-+

 tại 
[image: image229.wmf]10,3

xy

==-

.

* Báo cáo, thảo luận 1:

- HS: nêu cách thực hiện VD 6, kết quả LT 6.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV tổng quát lại cách tính giá trị của một biểu thức đại số và cho HS nhắc lại.
	3, Ví dụ 6/SGK/43:
Biểu thức đại số

Biểu thức khi thay 
[image: image230.wmf]2,3
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Giá trị của biểu thức
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4, Luyện tập 6/SGK/43:
Thay giá trị 
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 vào biểu thức  
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	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:

- GV hướng dẫn HS tính giá trị của biểu thức ở VD 7.

- GV yêu cầu HS đọc VD 8 và kiểm tra xem cách làm của Hoa đúng hay sai, nếu sai hãy chỉ ra lỗi sai.
- GV yêu cầu HS thực hiện LT 7 theo nhóm.

+ Kết hợp với VD 8 để trả lời chính xác ý b.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS đọc VD 7 và trả lời.

- HS đọc VD 8 và trả lời.

+ Nhắc lại cách tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến.

- HS đọc yêu cầu LT 7 và thực hiện theo nhóm: 

+ Tính giá trị của biểu thức 
[image: image243.wmf]2
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+ So sánh 
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. (Liên hệ với VD 8)

- GV: quan sát và trợ giúp các em.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm.  

- Các nhóm khác nhận xét và kiểm tra chéo sản phẩm của nhau. 

- GV kiểm tra, nhận xét và đánh giá sản phẩm của HS.
* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả.

- GV lưu ý cho HS khi thực hiện phép tính:

Nếu 
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	5, Ví dụ 7/SGK/44:
Thay giá trị 
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6, Ví dụ 8/SGK/44:
Bạn Hòa làm chưa đúng.

Thay giá trị 
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 vào biểu thức 
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7, Luyện tập 7/SGK/44:
a) Thay giá trị 
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b) Nếu 
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	* Chuyển giao nhiệm vụ 3:

- GV hướng dẫn HS giải VD 9 gợi ý để HS tính chính xác.

+ Xác định các biến số của biểu thức 
[image: image263.wmf]9
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 là giá trị của biến số nào?

+ 
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 là giá trị của biến số nào? 
+ Muốn kiểm tra sự chênh lệch nhiệt độ theo độ F từ 
[image: image266.wmf]4

 giờ sáng đến 
[image: image267.wmf]12

 giờ trưa ta cần biết gì?
- GV yêu cầu đại diện HS trả lời và cho các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
* Thực hiện nhiệm vụ 3:

- HS đọc VD 9 và nêu cách tính. (HS trả lời theo cách hiểu).

* Báo cáo, thảo luận 3:

- HS: nêu cách thực hiện VD 9 và kết quả.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa kết quả.
	8, Ví dụ 9/SGK/44:
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a) Thay giá trị 
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b) Thay giá trị 
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c) Từ 
[image: image275.wmf]4

 giờ sáng đến 
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 giờ trưa, nhiệt độ vùng đó đã tăng:
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Chênh lệch nhiệt độ theo độ F là:
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Vậy nhận định của người đó là không đúng


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS vận dụng kiến thức đã học giải bài tập tính giá trị của một biểu thức, giải quyết được một số bài toán có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 2, 4, 7 trong SGK trang 45, 46.

c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

- Lời giải bài tập 2, 4, 7.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:

- HS hoạt động cá nhân nhắc lại các kiến thức sau:

+ Cách tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến.

- Làm bài tập 2 SGK trang 45.

* Thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS: Thực hiện các yêu cầu theo cá nhân.

- GV: Quan sát và trợ giúp các em. Hướng dẫn: lưu ý khi thực hiện phép tính biểu thức có dấu ngoặc, phép tính lũy thừa.

* Báo cáo, thảo luận 1:

- 3 HS lên bảng làm bài.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV: nhận xét, sửa sai, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 2/SGK/45:

a) Thay giá trị 
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b) Thay giá trị 
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c) Thay giá trị 
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	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:

- HS hoạt động cá nhân nhắc lại các kiến thức sau:

+ Thế nào là biểu thức đại số?

+ Cách tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến.

- Làm bài tập 4 SGK trang 45, 46; bài 7 trang 46.

* Thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS: Thực hiện các yêu cầu theo cá nhân.

- GV: Quan sát và trợ giúp các em. Hướng dẫn:

+ Bài 4 câu b: 
[image: image288.wmf]300;250;100

 lần lượt là giá trị của các biến nào?

+ Bài 7 câu b: 
[image: image289.wmf]170;160

 lần lượt là giá trị của các biến nào? 

* Báo cáo, thảo luận 2:

- 2 HS lên bảng trình bày cho mỗi bài.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV: nhận xét, sửa sai, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Liên hệ thực tế: Điều tra chiều cao của bố mẹ em và ước tính chiều cao của bản thân khi trưởng thành.
	Bài 4/SGK/45:

a) Biểu thức biểu thị số tiền khi mua 
[image: image290.wmf]x

 (kg) nho đỏ Red Cardinal, 
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 (kg) nho xanh RH01-48 và 
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 (kg) nho ba màu NH01-152 là:


[image: image293.wmf]4500070000140000

 x y t

++

 (đồng)

b) Số tiền khi mua 
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 kg nho đỏ Red Cardinal, 
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 kg nho xanh RH01-48 và 
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 kg nho ba màu NH01-152 là:
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Bài 7/SGK/46: 
Ta có 
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Chiều cao ước tính của con trai khi trưởng thành là:
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Chiều cao ước tính của con gái khi trưởng thành là:
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- GV cho HS thực hiện bài tập trắc nghiệm để củng cố phần kiến thức về biểu thức số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi.

* Báo cáo, thảo luận 3: 

- HS tham gia trò chơi theo sự hướng dẫn của GV

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
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Câu 2. Cho biểu thức đại số [image: image319.png]x® + 6y — 35



. Giá trị của biểu thức tại [image: image321.png]


 là:
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Câu 3. Giá trị của biểu thức [image: image331.png]2(x =y +y°
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Câu 4. Giá trị của biểu thức [image: image343.png]5x% —2x—18
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 là:
A. [image: image347.png]54
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Câu 5. Biểu thức [image: image355.png](x+7)*+ 5



 đạt giá trị nhỏ nhất khi
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( Hướng dẫn tự học ở nhà: (3 phút)
- Ôn lại kiến thức về biểu thức số, biểu thức đại số, cách tính giá trị biểu thức.

- Xem lại các bài tập đã giải.

- GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS: Làm bài tập sau: 

+ BT: 3, 5, 6 trong SGK trang 45, 46

+ Trả lời câu hỏi liên hệ thực tế của Bài 7.

- Đọc trước Bài 2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến.
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